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Tóm tắt 

Tổng nhu cầu sức kéo đầu máy trong ngành đường 

sắt bao gồm số lượng đầu máy vận dụng làm 

nhiệm vụ kéo tàu trên tuyến , làm công tác phụ trợ 

và số lượng đầu máy nằm ở các cấp bảo dưỡng, 

sửa chữa. Nội dung bài báo này trình bày quá 

trình xây dựng chương trình tính toán xác định số 

lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng sửa chữa, từ 

đó áp dụng cho việc tính toán xác định số lượng 

đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trên 

tuyến Hà Nội - Sài Gòn theo số liệu dự báo về khối 

lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa đến 

năm 2030. Chương trình cho phép rút ngắn thời 

gian, đảm bảo tính linh hoạt và thuận tiện trong 

quá trình tính toán với các phương án khác nhau. 

Từ khóa: Chương trình tính toán, bảo dưỡng, sửa 

chữa, đường sắt Việt Nam. 

Abstract 

The total demand for locomotive traction in the 

railway industry includes the number of 

operational locomotives pulling trains on lines, 

performing auxiliary works, and the number of 

locomotives at maintenance, repair levels. The 

article presents the process of developing a 

calculation program to determine the number of 

locomotives at maintenance, repair levels, thence 

applying to calculate the number of locomotives 

at maintenance, repair levels on the Hanoi - 

Saigon line with the forecast data for the transport 

volume of passengers and goods to 2023. The 

program allows shortening time, ensuring 

flexibility and convenience in the calculation 

process with different options. 

Keywords: Calculation program, maintenance, 

repair, Vietnamese railway. 

 

1. Mở đầu  

Việc xác định nhu cầu sức kéo trong ngành đường 

sắt nói chung và trong ngành đường sắt Việt Nam nói 

riêng, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

1. Cơ sở lý thuyết tính toán nhu cầu sức kéo cho 

đầu máy vận dụng. 

2. Cơ sở lý thuyết tính toán số lượng đầu máy ở 

các cấp bảo dưỡng, sửa chữa. 

3. Xây dựng chương trình tính toán xác định số 

lượng đầu máy vận dụng.  

4. Xây dựng chương trình tính toán xác định số 

lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa. 

Các nội dung 1, 2, 3 đã được trình bày trong các 

công trình nghiên cứu của tác giả và nhóm nghiên cứu 

đã công bố. 

Dưới đây, bài báo trình bày nội dung 4 nhằm cho 

phép rút ngắn thời gian, đảm bảo tính linh hoạt và 

thuận tiện trong quá trình tính toán với các phương án 

khác nhau. 

2. Mô hình tổng quát xác định tổng số đầu 

máy nằm ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa của 

các khu đoạn trong một ngày đêm 

Cơ sở xác định số lượng đầu máy ở các cấp bảo 

dưỡng và sửa chữa trong ngành đường sắt nói chung 

đã được trình bày trong [2]. Để tiện theo dõi, dưới đây 

nêu lại mô hình tổng quát xác định tổng số đầu máy 

nằm ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong toàn ngành 

trong một ngày đêm như sau [2, 4 - 7]: 

scN
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  (1) 

Trong thực tế, các loại đầu máy khác nhau có thể 

có ký hiệu và số lượng các cấp bảo dưỡng, sửa chữa 

trong một chu trình sửa chữa là khác nhau, do đó các 

mô hình tổng quát trên đây cần được thay đổi cho phù 

hợp một cách linh hoạt. 

3. Xây dựng chương trình tính toán và xác 

định số lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, 

sửa chữa trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

3.1. Lưu đồ thuật toán  

Trên cơ sở lý thuyết đã trình bày, bằng ngôn ngữ 

lập trình Matlab, tiến hành xây dựng chương trình tính 

toán xác định số lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, 

sửa chữa với lưu đồ thuật toán thể hiện trên Hình 1. 

3.2. Các thông số tính toán 

Để tính toán xác định số lượng đầu máy ở các cấp 

bảo dưỡng, sửa chữa trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn, cần 

kế thừa các thông số và kết quả tính toán số lượng đầu 

máy vận dụng (D19E) đã được trình bày trong [1], bao 

gồm: 

+ Khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa 

trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn dự báo cho năm 2030 [1, 

8], được giới thiệu lại trong Bảng 1. 

+ Các thông số của tuyến đường đã được thể hiện 

trong [1], và các thông số kỹ thuật của đầu máy, toa 

xe đã được thể hiện trong [1, 4]. 

+ Khối lượng đoàn tàu khách và đoàn tàu hàng đã 

được xác định trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn [1]. 

+ Số đôi tàu khách và tàu hàng đã được xác định 

trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn [1]. 

+ Các phương án tính toán bao gồm: 

- Các phương án về hệ số bất bình hành [1]: 
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Hình 1. Lưu đồ thuật toán của chương trình 

Bảng 1. Dự báo KLVC hành khách và hàng hóa  

trên hành lang Bắc - Nam năm 2030 

Hành khách Hàng hóa 

HN-

ĐH 

ĐH-

DT 

DT-

SG 

HN-

ĐH 

ĐH-

DT 

DT-

SG 

7,665 7,300 9,125 10,220 10,220 9,855 

Đơn vị tính: triệu hành khách/năm;  

triệu tấn hàng hóa/năm 

HN-ĐH: Hà Nội - Đồng Hới; ĐH-DT: Đồng Hới - 

Diêu Trì; DT-SG: Diêu Trì - Sài Gòn. 

 

 



 

 

 

54 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

Phương án A: Hệ số bất bình hành kbh=1,15; 

Phương án B: Hệ số bất bình hành kbh=1,30.  

- Các phương án về thông số thời gian quay vòng 

đầu máy [1], thể hiện trong Bảng 2. 

- Tổ hợp các phương án: 

Tổ hợp các phương án về hệ số bất bình hành và 

phương án về thông số quay vòng đầu máy, ta có các 

phương án sau đây: PA(A1), PA(A2), PA(A3), 

PA(A4) và PA(B1), PA(B2), PA(B3), PA(B4). 

Ngoài ra cần bổ sung một số thông số tính toán sau đây: 

+ Chu kỳ sửa chữa đầu máy D9E [9] được cho 

trong Bảng 3. 

+ Lựa chọn đầu máy làm công tác phụ trợ (vận 

chuyển nhỏ, dồn) là đầu máy D12E có chu kỳ sửa 

chữa thể hiện trong Bảng 4 [9]. 

3.3. Các bước tính toán  

Trong [1] đã xác định được các thông số sau đây: 

1. Khối lượng đoàn tàu khách và tàu hàng tính toán 

(cả bì) cho các khu đoạn trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

tương ứng với loại đầu máy, toa xe đã lựa chọn và 

tương ứng với độ dốc hạn chế trên các khu đoạn đó. 

2. Khối lượng và thành phần đoàn tàu khách và tàu 

hàng (số lượng toa xe thực tế trong đoàn tàu) trên các 

khu đoạn sau khi đã được kiểm nghiệm theo chiều dài 

hữu hiệu của đường ga. 

3. Khối hàng hóa và khành khách trên đoàn tàu kể 

bì và không kể bì trên cơ sở số lượng toa xe thực tế 

trong đoàn tàu đã xác định. 

4. Số đôi tàu khách và tàu hàng trên tuyến tương 

ứng với khối lượng vận chuyển hành khách và hàng 

hóa dự báo cho năm 2030, với các phương án về hệ số 

bất bình hành khác nhau (kbh=1,15 và kbh=1,3). 

5. Số lượng đầu máy vận dụng kéo tàu khách và 

tàu hàng trên các khu đoạn tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

bằng phương pháp giải tích, theo hệ số quay vòng đầu 

máy với 8 phương án khác nhau, A1- A4 và B1-B4. 

Kết quả tính toán số lượng đầu máy vận dụng 

(D19E) trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn [1, 4], được giới 

thiệu trên Hình 2 và 3.  

Bảng 2. Các phương án về thông số quay vòng đầu máy 

TT 

Các 

thông 

số 

vận 

dụng 

PA1 PA2 PA3 PA4 

K H K H K H K H 

1 

Tốc 

độ 

khu 

đoạn, 

Vkd, 

km/h 

40 25 45 30 50 35 55 40 

2 

Thời 

gian 

dừng 

đoạn 

trạm, 

td,tr, h 

9 9 7 7 5 5 3 3 

 

Bảng 3. Chu kỳ sửa chữa các cấp của đầu máy D19E, km 

Cấp Rđ Cấp Rk Cấp R2 Cấp R1 Cấp Rt Cấp R0 

960.000 240.000 120.000 30.000 15.000 1.700 

 

Bảng 4. Chu kỳ sửa chữa các cấp của đầu máy D12E, km 

Cấp 

Tđt 

Cấp 

Tky 

Cấp 

Tsc2 

Cấp  

Rsc1 

Cấp  

Tt 

Cấp  

T0 

10 năm 3 năm 
1,5 

năm 
3 tháng 1 tháng 

4 ngày 

đêm 

 

 

Hình 2. Biểu đồ phân bố số lượng đầu máy vận dụng 

trên các khu đoạn và trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

theo các phương án A 

 

Hình 3. Biểu đồ phân bố số lượng đầu máy vận dụng 

trên các khu đoạn và trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

theo các phương án B 
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3.4. Giới thiệu một số giao diện chính của 

chương trình 

Các giao diện chính của chương trình thể hiện trên 

các Hình 4-6. 

Việc tính toán cho phương án hệ số bất bình hành 

k =1,30 được tiến hành hoàn toàn tương tự. 

3.5. Kết quả tính toán 

3.5.1. Kết quả tính toán với hệ số bất bình hành k=1,15 

Kết quả tổng hợp xác định số lượng đầu máy nằm 

ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm 

của các khu đoạn với hệ số bất bình hành k=1,15 được 

thể hiện trong Bảng 5 [11]. 

Với số đôi tàu khách và tàu hàng trên các khu đoạn 

(Hình 3) và chu kỳ sửa chữa của đầu máy D19E và 

đầu máy D12E (Bảng 3 và 4), thì trên tuyến Hà Nội - 

Sài Gòn trong một ngày đêm có tổng số có 30,1998 

(làm tròn là 31) đầu máy vận dụng kéo tàu khách, tàu 

hàng trên chính tuyến và đầu máy vận dụng dồn, vận 

chuyển nhỏ nằm ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa. 

Ngoài ra trên giao diện cũng hiển thị kết quả số lượng 

đầu máy kéo tàu khách và tàu hàng nằm ở từng cấp 

bảo dưỡng, sửa chữa cụ thể đối với từng khu đoạn và 

tổng hợp cho toàn tuyến (Hình 7). 

3.5.2. Kết quả tính toán với hệ số bất bình hành k=1,30 

Kết quả tổng hợp xác định số lượng đầu máy nằm 

ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm 

của các khu đoạn với hệ số bất bình hành k=1,30  

được thể hiện trong Bảng 6. 

Với phương án này, trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

trong một ngày đêm có tổng số 33,8494 (làm tròn là 

34) đầu máy vận dụng kéo tàu khách, tàu hàng trên 

chính tuyến và đầu máy vận dụng dồn, vận chuyển 

nhỏ nằm ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa. Ngoài ra trên 

giao diện cũng hiển thị kết quả số lượng đầu máy kéo 

tàu khách và tàu hàng nằm ở từng cấp bảo dưỡng, sửa 

chữa cụ thể đối với từng khu đoạn và tổng hợp cho 

toàn tuyến (Hình 8). 

 

Hình 4. Giao diện xác định năng lực thông qua của 

tuyến đường với k=1,15 

 

Hình 5. Giao diện tính toán số lượng đầu máy ở các 

cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm trên 

tuyến Hà Nội - Sài Gòn (với k=1,15) 

 

Hình 6. Giao diện tính toán tổng hợp nhu cầu sức kéo 

cho tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn ứng với hệ số 

bất bình hành k=1,15 

 

Hình 7. Biểu đồ phân bố số lượng đầu máy ở các cấp 

bảo dưỡng, sửa chữa trên các khu đoạn và toàn 

tuyến Hà Nội - Sài Gòn ứng với k=1,15 
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4. Kết luận  

Chương trình tính toán cho phép xác định được số 

đôi tàu trên tuyến, xác định được thành phần và lượng 

đoàn tàu, từ đó xác định được số lượng đầu máy đầu 

máy vận dụng trên các khu đoạn theo các phương án 

tốc độ khu đoạn khác nhau và số lượng đầu máy ở các 

cấp bảo dưỡng, sửa chữa một cách nhanh chóng, thuận 

tiện và linh hoạt. Chương trình tính toán này là cơ sở 

cho việc xây dựng một phần mềm tổng hợp tính toán 

xác định nhu cầu sức kéo cho ngành đường sắt Việt 

Nam theo số liệu dự báo về nhu cầu vận chuyển cho 

từng giai đoạn cụ thể. 
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Bảng 5. Kết quả tính toán số lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm của các khu đoạn 

ứng với k=1,15 

TT Chỉ tiêu HN - ĐH ĐH - DT DT - SG Tổng 

1 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp đại tu trong một ngày đêm 0,0495 0,0531 0,0625 0,1651 

2 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp ky trong một ngày đêm 0,1474 0,1581 0,1863 0,4917 

3 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp 2 trong một ngày đêm 0,2023 0,2171 0,2557 0,6751 

4 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp 1 trong một ngày đêm 1,3290 1,4257 1,6795 4,4341 

5 Tổng số lượng đầu máy bảo dưỡng cấp trung gian trong một ngày đêm 7,3231 7,8559 9,2547 24,4341 

 Tổng cộng 9,0513 9,7098 11,4387 30,1998 

Bảng 6. Kết quả tính toán số lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm của các khu đoạn 

ứng với k=1,3 

TT Chỉ tiêu HN - ĐH ĐH - DT DT - SG Tổng 

1 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp đại tu trong một ngày đêm 0,0551 0,0593 0,0707 0,1851 

2 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp ky trong một ngày đêm 0,1641 0,1765 0,2105 0,5512 

3 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp 2 trong một ngày đêm 0,2253 0,2423 0,2891 0,7567 

4 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp 1 trong một ngày đêm 1,4800 1,5914 1,8986 4,9700 

5 Tổng số lượng đầu máy bảo dưỡng cấp trung gian trong một ngày đêm 8,1553 8,7694 10,4618 27,3865 

 Tổng cộng 10,0799 10,8389 12,9307 33,8494 

 

 

Hình 8. Biểu đồ phân bố số lượng đầu máy ở các cấp 

bảo dưỡng, sửa chữa trên các khu đoạn và toàn tuyến 

Hà Nội - Sài Gòn ứng với k=1,3 
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